
TT Lớp Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tuần 25

(07/02 - 13/02)

Tuần 26

(14/02 - 20/02)

MĐ 27 (Lắp đặt bảo dưỡng 

hệ thống cơ điện tử): 8 giờ - 

T/Đ.Hạnh (Sáng - P.401)

MĐ 27 (Lắp đặt bảo dưỡng hệ 

thống cơ điện tử): 4 giờ + 

KTKT (4 giờ) - T/Đ.Hạnh + 

C/Hồng (P.401)

Tuần 25

(07/02 - 13/02)

Tuần 26

(14/02 - 20/02)
NGHỈ

Tuần 25

(07/02 - 13/02)

MĐ 35 (BD - SC HỘP SỐ TỰ 

ĐỘNG): 8 giờ - T/Tùng (X/Ô 

tô nhà D)

MĐ 35 (BD - SC HỘP SỐ TỰ 

ĐỘNG): 4 giờ + KTKT - 

T/Tùng (X/Ô tô nhà D)

Tuần 26

(14/02 - 20/02)

Tuần 25

(07/02 - 13/02)

Tuần 26

(14/02 - 20/02)

Tuần 25

(07/02 - 13/02)

Tuần 26

(14/02 - 20/02)

Tuần 25

(07/02 - 13/02)

MĐ 33 (PLC nâng cao): 8 giờ - 

T/Nghiêm (Chiều - X/ODA)

MĐ 31 (Lắp ráp, bảo dưỡng hệ 

thống truyền động cơ khí): 8 giờ 

- T/Ba (Chiều - X/CGKL - 

ODA)

MĐ 33 (PLC nâng cao): 8 giờ - 

T/Nghiêm (Chiều - X/ODA)

Tuần 26

(14/02 - 20/02)

MĐ 31 (Lắp ráp, bảo dưỡng 

hệ thống truyền động cơ khí): 

7 giờ - T/Ba (Chiều - 

X/CGKL - ODA)

MĐ 31 (Lắp ráp, bảo dưỡng hệ 

thống truyền động cơ khí): 

KTKT (4 giờ) - T/Ba (Chiều 

X/CGKL - ODA)

MĐ 33 (PLC nâng cao): 1 giờ + 

KTKT (4 giờ) - T/Nghiêm 

(X/ODA)

MĐ 29 (Điều khiển khí nén): 8 

giờ -  T/Nghiêm (X/ODA)

Tuần 25

(07/02 - 13/02)

MĐ 34 (Gia công xung - cắt 

dây): 1 giờ + KTKT - T/Ba 

(Chiều - X/CNC - ODA)

Tuần 26

(14/02 - 20/02)

Tuần 25

(07/02 - 13/02)

MĐ 21 (Trang bị điện 1): 8 

giờ - T/Dũng (P.24/7)

Tuần 26

(14/02 - 20/02)

MĐ 21 (Trang bị điện 1): 8 

giờ - T/Dũng (P.24/7)

Tuần 25

(07/02 - 13/02)

MĐ 20 (PLC cơ bản): 8 giờ - 

C/Thu (Sáng - P.402)
HỌC VĂN HÓA

Tuần 26

(14/02 - 20/02)

MĐ 20 (PLC cơ bản): 8 giờ - 

C/Thu (Sáng - P.402)
HỌC VĂN HÓA

MĐ 20 (PLC cơ bản): 6 giờ - 

C/Thu (Sáng - P.402)

MĐ 20 (PLC cơ bản): 4 giờ - 

C/Thu + T/Hậu (Sáng - P.402)

Tuần 25

(07/02 - 13/02)

MĐ 26 (Phay đa giác và bánh 

răng trụ): 8 giờ - T/V.Hoàn 

(Sáng -X/CGKL - ODA)

HỌC VĂN HÓA

MĐ 26 (Phay đa giác và bánh 

răng trụ): 8 giờ - T/V.Hoàn 

(Sáng -X/CGKL - ODA)

MĐ 31 (Tiện lệch tâm, tiện 

định hình): 8 giờ - T/Thiết 

(Sáng - X/CGKL nhà D)

Tuần 26

(14/02 - 20/02)

MĐ 26 (Phay đa giác và bánh 

răng trụ): 8 giờ - T/V.Hoàn 

(Sáng -X/CGKL - ODA)

HỌC VĂN HÓA

17
Điện tử công nghiệp 

K37B1, B2

(Lớp 12A6)

HỌC VĂN HÓA MĐ 20 (PLC cơ bản): 16 giờ - C/Thu (Sáng - P.402)

HỌC VĂN HÓA

(P.206)

18
Cắt gọt kim loại K37B 

(Lớp 12A7)

HỌC VĂN HÓA

HỌC VĂN HÓA

(P.207)

MĐ 31 (Tiện lệch tâm, tiện định hình): 16 giờ - T/Thiết (Sáng - 

X/CGKL nhà D)

16
Điện công nghiệp K37B 

(Lớp 12A5)

HỌC VĂN HÓA
MĐ 21 (Trang bị điện 1): 24 giờ - T/Dũng (Sáng - P.24/7)

HỌC VĂN HÓA

(P.205)
MĐ 21 (Trang bị điện 1): 24 giờ - T/Dũng (Sáng - P.24/7)

14
Cơ điện tử

 CĐ - K10A2

MĐ 31 (Lắp ráp, bảo dưỡng hệ thống truyền động cơ khí): 24 giờ - T/Ba (Chiều - X/CGKL - 

ODA)

MĐ 33 (PLC nâng cao): 16 giờ - T/Nghiêm (X/ODA)

15
Công nghệ chế tạo máy 

CĐ - K10

MĐ 26 (Tiện vạn năng nâng cao): 40 giờ - T/Thiết (Chiều - X/CGKL nhà D)

MĐ 26 (Tiện vạn năng nâng cao): 6 giờ + KTKT - T/Thiết 

(Chiều - X/CGKL nhà D)
MĐ 27 (Phay vạn năng nâng cao): 32 giờ - T/Ba (Chiều - X/CGKL - ODA)

12
Kế toán doanh nghiệp 

CĐ - K10

Tuần 25 - 26

(07/02 - 20/02)
Thực hiện và bảo về Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

13
Cơ điện tử

 CĐ - K10A1

MĐ 22 (Bài tập ứng dụng thực hành hệ thống cơ điện tử): Học ngoài doanh nghiệp - Từ 06/12/2021 đến 13/02/2022

Thực hiện và bảo về Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

10
Cắt gọt kim loại

 CĐ - K10

MĐ 30 (Gia công trên máy CNC cơ bản): 48 giờ - T/Thực (X/CNC - ODA) - Ghép CGKL LT21K3

MĐ 30 (Gia công trên máy CNC cơ bản): 48 giờ - T/Thực (X/CNC - ODA) - Ghép CGKL LT21K3

11
Công nghệ thông tin

 CĐ - K10

Tuần 25 - 26

(07/02 - 20/02)
Thực hiện và bảo về Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

8
Công nghệ ô tô

 CĐ - K10A1

Tuần 25 - 26

(07/02 - 20/02)
Thực hiện và bảo về Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

9
Công nghệ ô tô

 CĐ - K10A2

Dự phòng học lại, thi lại. Thực hiện và bảo vệ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

Thực hiện và bảo vệ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

6
Điện tử công nghiệp CĐ - 

K10A3 

MĐ 27 (Lắp đặt bảo dưỡng hệ thống cơ điện tử): 48 giờ - T/Đ.Hạnh (Sáng - P.401)

Dự phòng học lại, thi lại, học bổ sung

7
Tự động hóa

 CĐ - K10

MĐ 26 (Robot công nghiệp): 15 giờ - T/Vui + KTKT (4 giờ): T/Vui + T/Hậu (P.407) MĐ 27 (Lắp đặt bảo dưỡng hệ thống cơ điện tử): 24 giờ - T/Vui (P.407)

MĐ 27 (Lắp đặt bảo dưỡng hệ thống cơ điện tử): 40 giờ - T/Vui (P.407)

4
Điện tử công nghiệp CĐ - 

K10A1

Tuần 25 - 26

(07/02 - 20/02)
Thực hiện và bảo về Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

5
Điện tử công nghiệp CĐ - 

K10A2

Tuần 25 - 26

(07/02 - 20/02)
Thực hiện và bảo về Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

2
Điện công nghiệp CĐ - 

K10A2

Tuần 25 - 26

(07/02 - 20/02)
Thực hiện và bảo về Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

3
Điện công nghiệp CĐ - 

K10A3

Tuần 25 - 26

(07/02 - 20/02)
Thực hiện và bảo về Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

1
Điện công nghiệp CĐ - 

K10A1

Tuần 25 - 26

(07/02 - 20/02)
Thực hiện và bảo về Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

Các lớp Cao đẳng K10, Trung cấp K37

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỜI KHOÁ BIỂU
CÔNG NGHIỆP BẮC NINH Năm học 2021 - 2022

Số: 13/TKB - CĐCN  Thực hiện từ ngày 07/02/2022 - 20/02/2022



TT Lớp Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tuần 25

(07/02 - 13/02)

MĐ 25 (BD - SC  HỆ 

THỐNG PHANH): 8 giờ - 

T/Hiệp (X/Ô tô nhà D)

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

(1/11/2021 - 08/05/2022)

MĐ 26 (Kỹ năng quản lý và tổ 

chức sản xuất): 8 giờ - C/Hiên 

(P.308)

HỌC VĂN HÓA

Tuần 26

(14/02 - 20/02)

MĐ 25 (BD - SC  HỆ 

THỐNG PHANH): KTKT (4 

giờ) - T/Hiệp (X/Ô tô nhà D)

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

(1/11/2021 - 08/05/2022)

MĐ 26 (Kỹ năng quản lý và tổ 

chức sản xuất): 8 giờ - C/Hiên 

(P.308)

HỌC VĂN HÓA

MH:     Sáng: Tiết 1 từ 7h15' Chiều: Tiết 6 từ 12h30

MĐ:     Ca1: Từ 7h00' Ca2: Từ 12h15'

Nơi nhận:
        - Ban giám hiệu;

        - Phòng, Khoa.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quang Khuê

19
Công nghệ ô tô 

K37B 

(Lớp 12A7)

HỌC VĂN HÓA

HỌC VĂN HÓA

(P.207)

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2022
KT. HIỆU TRƯỞNG


